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Chủ đề1: PHÂN SỐ - PHÂN SỐ BẰNG NHAU
Bài 1:  1/ Số nguyên a phải có điều kiện gì để ta có phân số?

             a/ 
[image: image1.wmf]32

1

a

-

                                  b/ 
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            2/ Số nguyên a phải có điều kiện gì để các phân số sau là số nguyên:

            a/ 
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            3/ Tìm số nguyên x để các phân số sau là số nguyên:
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Bài 2: Tìm số nguyên x, biết:
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Bài 3:  Tìm x biết:

a/ 
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Bài 4:  1/ Chứng minh rằng 
[image: image21.wmf]ac
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;   2/ Tìm x và y biết 
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Bài 5: Tìm sốn nguyên x,y biết:
[image: image24.wmf]4
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Bài 6: Tìm số nguyên x,y,z biết: 
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Bài 7: Tìm số nguyên x,y biết:
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 Bài 8: Tìm số nguyên  đêr phân số sau là số nguyên: 
[image: image34.wmf]57613525
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Chủ đề 2 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ - RÚT GỌN PHÂN SỐ
Bài 1:  1/ Chứng tỏ rằng các phân số sau đây bằng nhau:

a/ 
[image: image35.wmf]25
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[image: image36.wmf]2525

5353

 và 
[image: image37.wmf]252525
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[image: image40.wmf]373737

414141


         2/ Tìm phân số bằng phân số 
[image: image41.wmf]11
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 và biết rằng hiệu của mẫu và tử của nó bằng 6.

Bài 2:  Điền số thích hợp vào ô vuông: a/ 
[image: image42.wmf]1
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Bài 3. Rút gọn các phân số sau: 
[image: image44.wmf]1251983103
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Bài 4:Rút gọn các phân số sau:   a/ 
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Bài 5. Rút gọn: a/ 
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Bài 6: Rút gọn các phân số sau: 
[image: image52.wmf]103270113226

););c;d;e)

309045014312156

ab

--

--


Bài 7: Rút gọn:
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Bài 8. Tổng của tử và mẫu của phân số bằng 4812. Sau khi rút gọn phân số đó ta được phân số 
[image: image54.wmf]5
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.   Hãy tìm phân số chưa rút gọn.

Bài 9: Cộng cả tử và mẫu của phân số 
[image: image55.wmf]23
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 với cùng số tự hiên thì được phân số rút gọn được 
[image: image56.wmf]3
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Bài 10. Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số 14 đơn vị. Sau khi rút gọn phân số đó ta được 
[image: image57.wmf]993
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Bài 11: Cho phân số 
[image: image58.wmf]13
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. Phải thêm vào tử và mẫu của phân số số từ nhiên nào để được phân số 
[image: image59.wmf]5
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Bài 12: a/ Với a là số nguyên nào thì phân số 
[image: image60.wmf]74
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 là tối giản.

            b/ Với b là số nguyên nào thì phân số 
[image: image61.wmf]225
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 là tối giản.

            c/ Chứng tỏ rằng 
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Bài 13: Chứng minh, với mọi số tự nhiên n thì các phân số sau luôn tối giản:
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Bài 14: Cho phân số: 
[image: image64.wmf]1
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a) Tìm n để A có giá trị nguyên;

b) Tìm n để phân số A tối giản.
Bài 15: Rút gọn các phân số sau:

a/ 
[image: image65.wmf]25.925.17
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Bài 15: Rút gọn các phân số sau:

a/ 
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Chủ đề 3: QUY ĐỒNG MẪU PHÂN SỐ - SO SÁNH PHÂN SỐ
Bài 1:  a/ Quy đồng mẫu các phân số sau:                 
[image: image73.wmf]1111
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            b/ Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:     
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Bài 2:  Các phân số sau có bằng nhau hay không? 

a/ 
[image: image75.wmf]3
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Bài 3: Quy đồng mẫu các phân số sau:


[image: image83.wmf]1797153910355

),;),;c,,;d,,,

3208010331420704228132

ab

-----


Bài 4: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

a/ 
[image: image84.wmf]25.925.17
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Bài 5: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số: 
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Bài 4:  Tìm tất cả các phân số có tử số là 15 lớn hơn 
[image: image89.wmf]3
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 và nhỏ hơn 
[image: image90.wmf]5
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Bài 5: Tìm tất cả các phân số có mẫu số là 12 lớn hơn 
[image: image91.wmf]2
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 và nhỏ hơn 
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Bài 6: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự: 
a)Tămg dần: 
[image: image93.wmf]5771632
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Bài 7: Quy đồng mẫu các phân số sau:

a/ 
[image: image95.wmf]17
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Bài 8: Cho phân số 
[image: image101.wmf]a
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 là phân số tối giản. Hỏi phân số 
[image: image102.wmf]a
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 có phải là phân số tối giản không?

Bài 9: Tìm các phân số có tử là 3, lớn hơn 1/8   nhưng nhỏ hơn 1/7
Bài 10: Tìm các phân số có tử là 1000, lớn hơn 1/9, nhưng nhỏ  1/8. Có tất cả bao nhiêu phân số như 
Chủ đề 4: CỘNG - TRỪ PHÂN SỐ

Bài 1:  Cộng các phân số sau:   a/ 
[image: image103.wmf]6533
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Bài 2: Tìm x biết:       a/ 
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Bài 3:  Cho 
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     So sánh A và B

Bài 4:  Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:
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Bài 5: Tính theo cách hợp lí:

a/ 
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Bài 6:  Tính:

a/ 
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Bài 7:  Tìm x, biết:

a/ 
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Bài 8. Tìm x, biết. 
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Bài 9. Tính: 
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Bài 10. Tính: 
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Bài 11. Tìm x, biết:

[image: image126.wmf]3157171712913721

);););););

4261231218930236953

5912

);)x

721945

axbxcxdxex

fxh

--

æö

-=-=-+=--+=+=

ç÷

èø

--

-=--=

 

Bài 12. Tìm x, biết: 
[image: image127.wmf]2235727111137
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Bài 13. Tìm x, biết: 
[image: image128.wmf]35475111771723
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Chuyên đề 5. DÃY PHÂN SỐ QUY LUẬT.
Bài 1. Tính. 
[image: image129.wmf]111111
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Bài 2. Hãy viết phân số sau thành hiệu 2 phân số có tử 1, mẫu dương khác nhau.
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Bài 8:  Tính tổng sau hợp lý:
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Bài 9. Tính nhanh.                                         

[image: image132.wmf]222222223333

););)

1.33.55.72013.201510.1212.1414.162008.20

101.44.77.10295.298

abc

++++++++++++

KKK


Bài 10. Tính nhanh. 
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Chuyên đề 6: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Bài 1:  Thực hiện phép nhân sau:

a/ 
[image: image134.wmf]314
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image136.wmf]3581
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Bài 2:  Tìm x, biết:

a/  x - 
[image: image139.wmf]10
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Bài 3:  Tính giá trị của cắc biểu thức sau bằng cach tính nhanh nhất:

a/ 
[image: image144.wmf]21115
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Bài 4:  Tìm các tích sau:

a/ 
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Bài 5: Tính nhanh
a/ 
[image: image149.wmf]7
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Bài 6. Tính hợp lý: 
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Bài 7. Thực hiện phép tính.
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Bài 8. Tính nhanh:
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Bài 10: . Tính giá trị của biểu thức:              
[image: image156.wmf]555
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Bài 11:  Tính gí trị các biểu thức A, B, C rồi tìm số nghịch đảo của chúng.

a/ A = 
[image: image157.wmf]2002
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[image: image159.wmf]461

11

511

æö

-×

ç÷

èø


Bài 12:  Thực hiện phép tính chia sau:

a/ 
[image: image160.wmf]1216
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Bài 13: Tìm x biết:

a/ 
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SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM

Bài 2:  Tổng tiền lương của bác công nhân A, B, C là 2.500.000 đ. Biết 40% tiền lương của bác A bằng 50% tiền lương của bác B và bằng 4/7 tiền lương của bác C. Hỏi tiền lương của mỗi bác là bao nhiêu?

TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC
Bài 1:  Tìm x, biết:

a/ 
[image: image165.wmf]50251
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Bài 2:  Trong một trường học số học sinh gái bằng 6/5 số học sinh trai.

a/ Tính xem số HS gái bằng mấy phần số HS toàn trường.

b/ Nếu số HS toàn trường là 1210 em thì trường đó có bao nhiêu HS trai, HS gái?

Bài 3:  Một miếng đất hình chữ nhật dài 220m, chiều rộng bằng ¾ chiều lài. Người ta trông cây xung quanh miếng đất, biết rằng cây nọ cách cây kia 5m và 4 góc có 4 cây. Hỏi cần tất cả bao nhiêu cây?

Bài 4:  Ba lớp 6 có 102 học sinh. Số HS lớp A bằng 8/9 số HS lớp B. Số HS lớp C bằng 17/16 số HS lớp A. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 5:  1/ Giữ nguyên tử số, hãy thay đổi mẫu số của phân số 
[image: image167.wmf]275
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 soa cho giá trị của nó giảm đi 
[image: image168.wmf]7
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 giá trị của nó. Mẫu số mới là bao nhiêu?

Bài 6:  Ba tổ công nhân trồng được tất cả 286 cây ở công viên. Số cây tổ 1 trồng được bằng 
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 số cây tổ 2 và số cây tổ 3 trồng được bằng 
[image: image170.wmf]24
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số cây tổ 2. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?

TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA NÓ
Bài 1: 
1/ Một lớp học có số HS nữ bằng 
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 số HS nam. Nếu 10 HS nam chưa vào lớp thì số HS nữ gấp 7 lần số HS nam. Tìm số HS nam và nữ của lớp đó.

2/ Trong giờ ra chơi số HS ở ngoài bằng 1/5 số HS trong lớp. Sau khi 2 học sinh vào lớp thì số số HS ở ngoài bừng 1/7 số HS ở trong lớp. Hỏi lớp có bao nhiêu HS?

Bài 2:   Ba tấm vải có tất cả 542m. Nết cắt tấm thứ nhất 
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, tấm thứ hai 
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, tấm thứ ba bằng 
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 chiều dài của nó thì chiều dài còn lại của ba tấm bằng nhau. Hỏi mỗi tấm vải bao nhiêu mét?

Hướng dẫn
Bài 3: Một người có xoài đem bán. Sau khi án được 2/5 số xoài và 1 trái thì còn lại 50 trái xoài. Hỏi lúc đầu người bán có bao nhiêu trái xoài

TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ

Bài 1: 
 1/ Một ô tô đi từ A về phía B, một xe máy đi từ B về phía A. Hai xe khởi hành cùng một lúc cho đến khi gặp nhau thì quãng đường ôtô đi được lớn hơn quãng đường của xe máy đi là 50km. Biết 30% quãng đường ô tô đi được bằng 45% quãng đường xe máy đi được. Hỏi quãng đường mỗi xe đi được bằng mấy phần trăm quãng đường AB.

2/ Một ô tô khách chạy với tốc độ 45 km/h từ Hà Nội về Thái Sơn. Sau một thời gian một ôtô du lịch cũng xuất phát từ Hà Nội đuổi theo ô tô khách với vận tốc 60 km/h. Dự định chúng gặp nhau tại thị xã Thái Bình cách Thái Sơn 10 km. Hỏi quãng đường Hà Nội – Thái Sơn?

Bài 2: .  Nhà em có 60 kg gạo đựng trong hai thùng. Nếu lấy 25% số gạo của thùng thứ nhất chuyển sang thùng thứ hai thì số gạo của hai thùng bằng nhau. Hỏi số gạo của mỗi thùng là bao nhiêu kg?

Bài 3:  Một đội máy cày ngày thứ nhất cày được 50% ánh đồng và thêm 3 ha nữa. Ngày thứ hai cày được 25% phần còn lại của cánh đồng và 9 ha cuối cùng. Hỏi diện tích cánh đồng đó là bao nhiêu ha?

2/ Nước biển chưa 6% muối (về khối lượng). Hỏi phải thêm bao nhiêu kg nước thường vào 50 kg nước biển để cho hỗn hợp có 3% muối?

Bài 4: Trên một bản đồ có tỉ lệ xích là 1: 500000. Hãy tìm:

a/ Khoảng cách trên thực tế của hai điểm trên bản đồ cách nhau 125 milimet.

b/ Khoảng cách trên bản đồ của hai thành phố cách nhau 350 km (trên thực tế).
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